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         Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học; 
Căn cứ Thông tư số 46/2010.TT-BYT ngày 29/12/2010 ban hành quy chuẩn ký thuật Quốc gia về vệ sinh phòng chống truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 6141/BGDĐT-GDTC ngày 21 tháng 11năm 2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo V/v tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Thông tư số: 1246/QĐ-BYT   ngày 31 tháng 3 năm 2017 ban hành hưởng dẫn  thực hiện chế độ kiểm tra 3 bước và lưu mẫu thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT- BGDĐT ngày 12/5/2016 của Liên Bộ y tế và Giáo dục - Đào tạo qui định về công tác y tế trường học;   
Căn cứ công văn số 2386/SGDĐT-GDTH  ngày 21tháng 8 năm 2025 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, năm học 2025-2026
Căn cứ  hướng dẫn Số 776 /UBND-VHXH ngày tháng 9 năm 2025 của UBND phường Vinh Phú V/v hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2025-2026 tại các trường công lập
 Căn cứ đặc điểm, điều kiện thực tế của trường và các yêu cầu cần thiết của Cha mẹ Học sinh, trường Tiểu học Nghi Ân xây dựng kế hoạch tổ chức công tác bán trú năm học 2025-2026 gồm những nội dung như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Quy mô trường lớp
	Tổng số lớp: 29 lớp/ 1092 học sinh. (TB: 37,7 HS/ lớp); trong đó:
Số học sinh bán trú: 930 HS, cụ thể:
	Khối lớp
	Số lớp
	Tổng số
học sinh
	Số HS đăng ký bán trú
	Ghi chú

	Khối 1
	6
	218
	209
	

	Khối 2
	5
	202
	187
	

	Khối 3
	6
	218
	193
	

	Khối 4
	6
	226
	191
	

	Khối 5
	6
	241
	186
	

	Cộng
	29
	1105
	966
	


2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
* Tổng số cán bộ - giáo viên – nhân viên: 57 người
Gồm: CBQL: 03;  TPT Đội: 01;  NVVP: 03;  GV đứng lớp: 41; NVPV: 09. Trong đó: 
- Biên chế: 44 người (CBQL: 03; NVVP: 02; GVVH: 29; TPTĐ: 01; GV T.Anh: 04; GVÂN: 01; GV MT: 01; GVTD: 02; GV Tin học: 01). 
- HĐDH: 01 
- HĐNH: 15 (GV: Văn hóa: 02; Tiếng Anh: 01; Phục vụ, lao công, bảo vệ: 09).  
- Tổng số cán bộ, nhân viên tham gia công tác bán trú: 42
+ Cán bộ quản lý (BGH, kế toán): 03
+ Giáo viên, nhân viên tham gia cho ăn, giữ ngủ: 36
+ Nhân viên phục vụ: (y tế, thủ quỹ, bảo vệ, phục vụ): 10
	3. Thuận lợi
          - Đội ngũ nhân viên nấu ăn có chứng chỉ nấu ăn, có kinh nghiệm đối với công việc thực hiện bán trú, là những thành viên đã tham gia công tác lâu năm sức khỏe để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Đầu năm học, các Nhân viên nhà bếp  đều được tiến hành khám sức khỏe theo quy định của ngành và của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Vinh.
          - Giáo viên, nhân viên làm công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm tra nhập và chế biến thực phẩm với tình thần trách nhiệm cao.
          - Cơ sở chất chất đảm bảo cho công tác bán trú: Hệ thống tủ rửa, sấy bát, khay; tủ đựng xong nồi; bàn chia  thức ăn chín; tủ lưu mẫu và đặc biệt hệ thống lọc nước máy dùng để sử dụng cho nhà bếp đảm bảo sạch sẽ, an toàn.
- Bếp ăn bán trú của nhà trường đảm bảo bếp ăn một chiều.
- Trường hợp đồng với  các nhà cung cấp thực phẩm có đủ hồ sơ pháp lý; đảm bảo chất lượng dinh dưỡng khẩu phần ăn cho học sinh, chú ý đến nội dung an toàn thực phẩm.
- Về cơ sở vật chất: đáp ứng được một số yêu cầu cần thiết để tổ chức cho học sinh có chỗ ăn, nơi ngủ; trang bị đủ vật dụng phục vụ cho vệ sinh môi trường để học sinh học tập sạch sẽ sau khi ăn ngủ.
	4. Khó khăn: 
	- Không có phòng ăn riêng cho HS nên việc di chuyển thức ăn lên tầng 2,3 rất vất vả cho đội ngũ trực trưa.
	- Mỗi bữa ăn của HS là 25 000 đồng/ em. Năm học 2025- 2026 nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm và ga đều tăng so với năm học trước  nên việc thực hiện bữa ăn dinh dưỡng học đường còn gặp nhiều khó khăn.
	II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:
	1. Mục đích:
          - Tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ Học sinh yên tâm công tác, làm việc. Học sinh có nơi ăn, chỗ nghỉ trưa tại trường, hạn chế tối đa việc đi lại của các em khi  học hai buổi. Đảm bảo được tính an toàn đối với học sinh Tiểu học đặc biệt là những học sinh gia đình không có điều kiện đưa đón.
          - Tạo môi trường tập thể giúp học sinh rèn kỹ năng sống: tự quản, biết tự phục vụ bản thân, tự chăm sóc bản thân; hợp tác, chia sẻ trong ngôi nhà chung có nhiều bạn bè đồng lứa dưới sự  chỉ dẫn của các GV, NV trực.
	2. Yêu cầu:
          - Thực hiện nghiêm túc các quy định chung của ngành chỉ đạo về công tác tổ chức bán trú đối với trường Tiểu học.
          - Đảm bảo tính “An toàn vệ sinh thực phẩm” - “An toàn trường học”, giúp học sinh phát triển toàn diện về tinh thần và thể chất để học tập đạt kết quả tốt.
          - Rèn luyện ý thức, tập cho học sinh những thói quen tốt trong sinh hoạt cá nhân: ăn, uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt  đúng giờ, thực hiện tốt những quy định chung của tập thể đề ra.
	
III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
	1. Đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng, thực hiện tốt công tác chăm sóc học sinh:
	1.1. Đảm bảo đủ dinh dưỡng và phòng chống học sinh  béo phì:
          -  Đối với  các nhà  cung cấp thực phẩm: Yêu cầu cung cấp thực phẩm tươi, không chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
          - Thực đơn được phối hợp kiểm tra, duyệt  trước trong tuần và công khai thực đơn ngoài bản tin, trang Zalo, website để Cha mẹ Học sinh cùng theo dõi.
          - Phối hợp với tổ chuyên môn, các bộ phân khác trong nhà trường tổ chức các họat động giáo dục học sinh quan tâm đến việc ăn uống, vệ sinh cá nhân. Tăng cường các họat động TDTT rèn thể chất cho học sinh.
          - Thực hiện công tác tuyên truyền đến Cha mẹ Học sinh, giúp Cha mẹ Học sinh hiểu thêm về  về nguy cơ và tác hại bệnh béo phì và cách đề phòng (thông tin trên bản tin).
          - Tổ chức kiểm tra ghi nhận chất lượng buổi ăn mỗi ngày để kịp thời điều chỉnh thực đơn.
	 1.2. Chỉ tiêu phấn đấu :
          - Phấn đấu cuối năm học, 100% học sinh bán trú có thể lực tốt phát triển cân đối hài hòa; hạn chế tối đa hiện tượng học sinh bị béo phì, hoặc học sinh bị suy dinh dưỡng.
	2. Phòng chống suy dinh dưỡng:
	2.1. Đảm bảo được khẩu phần dinh dưỡng:
          - Duy trì việc duyệt thực đơn hàng tuần, kiểm tra thực đơn mỗi ngày. (Có phụ lục kèm theo)
          - Thực hiện đầy đủ các quy định, những nội dung của ngành GD, của Sở chỉ đạo và hướng dẫn.
          - Thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra đột xuất mỗi tuần một lần đối với nhân viên, giáo viên trực trưa (kiểm tra họat động hướng dẫn học sinh tự phục vụ trong giờ ăn, vệ sinh phòng ngủ, vệ sinh khăn, bàn chải răng, bao gối, chiếu cá nhân của học sinh).
          - Thông tin chính xác và kịp thời về tình hình học sinh ăn ngủ tại trường, để phụ huynh có biện pháp cùng nhà trường giúp đỡ học sinh.
	2.2. Đối với công ty cung cấp thực phẩm:
	- Đảm bảo thực phẩm tươi sống, rõ nguồn gốc, đảm bảo số lượng và chất lượng theo thực đơn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
	STT
	Nhà cung cấp
	Tên lương thực, thực phẩm
	Địa chỉ

	1
	HKD Thực phẩm Thủy Sơn
	Thịt lợn nạc loại 1
	Số 56 đường Nguyễn Gia Thiều – Phường Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Bá
	Thịt gà
	Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc,tỉnh Nghệ An.

	3
	Hộ kinh doanh BB food & office - Phan Thị Hải
	Gia vị
	Số 38, ngõ 72, đường Hoàng Xuân Hãn, khối 7, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thẩm
	Cá bù, tôm biển
	Xóm 10, xã Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An

	5
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cấn - 1973
	Rau củ quả
	Xóm 7, xã Nghi Ân, Thành phố Vinh,tỉnh Nghệ An

	6
	 Hợp tác xã sản xuất và chế biến đậu phụ Hải Hoàng
	Đậu phụ rán
	Nhà số 8 ngõ 10 đường Nguyễn Phong Sắc - Phường Cửa Nam - Thành phố Vinh - Nghệ An

	7
	HKD thực phẩm sạch Lan Anh 
	Mọc lợn, mọc gà; chả cá, chả bò
	Nhà số 02 - Ngõ 5 - Đường Cao Xuân Dục - Bến Thủy - TP Vinh -  Nghệ An

	8
	Công ty TNHH Hoàng Gia Vinh
	Chất đốt (Gas)
	Số 23 đường Phan Chu Trinh, Phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An

	9
	Hộ kinh doanh Hồng Mạnh -Thực phẩm
	Trứng gà, trứng cút, vừng lạc
	Số 24, ngõ 122, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, thành phố Vinh,tỉnh Nghệ An

	10
	Công ty TNHH bánh Minh Tiến
	Bánh
	Số 34, đường Trần Hưng Đạo, khối 4, phường Cửa Nam. TP Vinh, Nghệ An

	11
	HKD Nguyễn Thị Hoa
	Gạo
	Số 104 đường Cao Xuân Huy, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

	12
	Hộ kinh doanh thực phẩm Hoa Tiến
	Thịt bò loại 1,2
	Xóm Trung Tâm, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


3. Thực hiện  tốt các biện pháp để đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng:
	3.1.  Đảm bảo vệ sinh An toàn thực phẩm:
- Duy trì việc giám sát và yêu cầu nhân viên nhà bếp phải đảm bảo các điều kiện sau:
          - Đảm bảo việc vệ sinh nơi chế biến; không để môi trường chế biến ẩm mốc, vật dụng chế biến được rửa cẩn thận và phơi nắng, lưu trữ nơi khô ráo.
          - Nước uống của học sinh được sử dụng nguồn nước sạch, được xét nghiệm mẫu nước, có chứng nhận không bị nhiểm bẩn.
          - Bảo quản và lưu nghiệm thức ăn hàng ngày theo quy định.
          - Thức ăn phải để xa nơi chứa rác hoặc những chất có khả năng gây nhiễm độc.
          - Rác do thực phẩm thừa phải cho vào thùng rác có nắp đậy kín và được xử lý sạch sẽ mỗi ngày.
          - Thành lập ban tiếp nhận hàng để lưu mẫu thức ăn, kiểm tra nguồn thực phẩm cung cấp cho học sinh dùng mỗi ngày.
          - Thường xuyên kiểm tra chất lượng, bảo trì các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho việc nấu nướng.
          - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên.
          - Cung cấp đầy đủ các giấy chứng nhận có liên quan đến công tác bán trú.
3.2. Chỉ tiêu:
          - 100% học sinh có đủ nguồn nước sạch để sử dụng.
          - Đảm bảo an toàn thực phẩm 100%, không để phát sinh hiện tượng học sinh bị ngộ độc thức ăn.
          - 100% QL, GV, NV có tham gia công tác bán trú phải khám sức khỏe định kỳ đầy đủ (khám theo yêu cầu của Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo)
	4. Công tác quản lý chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm tra các biện pháp Đảm bảo An toàn cho học sinh:
	4.1. Biện pháp: 
	* Kiểm tra chuyên đề: 2 lần/ năm (mỗi học kì/ lần)
	* Kiểm tra đột xuất: công tác kiểm tra theo kế hoạch, có biện pháp xử lý ngay những hiện tượng bất thường xảy ra trong bán trú.
	* Kiểm tra thường xuyên: 
 - Phân công nhân sự phụ trách bán trú KT hàng ngày hợp lý để cân đối, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và trái chức năng.
	- Đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của ngành đối với công tác chăm sóc và quản lý học sinh học bán trú.
	- Quan tâm đến hoạt động kiểm tra bổ sung trang thiết bị cần thiết để phục vụ học sinh bán trú.
	- Duy trì chế độ phân công trực đối với nhân viên, giáo viên trực và phục vụ.
	- Xây dựng lịch trực vệ sinh từng khu vực và tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh.
	-  Có kế hoạch tổ chức, kiểm tra vệ sinh cá nhân của học sinh theo từng lớp.
4.2. Chỉ tiêu:
	- Đảm bảo an toàn đối với học sinh 100%.
	- Công tác phục vụ đối với học sinh luôn luôn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn và chấp hành vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch, đẹp an toàn.
5. Đảm bảo công tác vệ sinh, chăm sóc sức khỏe cho học sinh:
	- Thành lập Ban kiểm tra sức khỏe trong trường học.
	- Chú ý đến những học sinh có những biểu hiện suy dinh dưỡng, béo phì, giảm cân mỗi tháng.
	- Mỗi tuần trả gối của học sinh về nhà để phụ huynh giặt, phơi sạch sẽ. Giáo viên, nhân viên trực thường xuyên kiểm tra khăn, bàn chảy học sinh, ca uống nước để tránh dịch bệnh cho học sinh.
	- Phối kết hợp với y tế học đường, khám bệnh cho học sinh hạn chế những bệnh thông thường cho trẻ.
	- Hướng dẫn học sinh biết giữ gìn vệ sinh răng miệng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, giữ vệ sinh chung trong nhà trường, hạn chế các bệnh thông thường của trẻ em (lồng ghép vào tiết sinh hoạt đầu tuần).
6. Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe:
	- Xây dựng kế họach truyền thông về giáo dục sức khỏe, cung cấp những kiến thức về nuôi dạy trẻ theo khoa học, bằng nhiều hình thức theo trọng tâm hàng tháng.
 	- Thực hiện đầy đủ các nội dung về dinh dưỡng trên  bản tin.
	IV. THU PHÍ BÁN TRÚ:
	Việc thu phí bán trú theo giá dịch vụ công theo Hướng dẫn số 2566/SGDĐT-TC&ĐTGD của Sở GD&ĐT, ngày 05 tháng 9 năm 2025 V/v hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Quy định mức thu tối đa các khoăn thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An và sự sự thỏa thuận của PHHS tham gia bán trú.
	Hiện tại chưa có quyết định mức thu năm học 2025-2026 của UBND phường Vinh Phú. Sau khi có quyết định quy định mức thu tiền bán trú và mua sắm vật dụng sẽ có mức thu cụ thể:
	Tháng 9/2025 tạm thu mức thu như năm học 2024-2025.
	- Tiền ăn: Lớp 1 – lớp 5:  25.000 đồng/HS/ngày
	- Tiền phục vụ bán trú:     150.000 đồng/HS/tháng
	Dùng để chi trả  tiền hợp đồng thuê khoán người nấu ăn; Chi tiền làm thêm giờ trực trưa cho giáo viên; Chi tiền trực trưa cho cán bộ quản lý, nhân viên;  Tiền điện, tiền nước sinh hoạt 3 tháng; 6 tháng; chi phí vật tư phục vụ tổ chức bán trú  như (Các dụng vụ lau chùi toa lét; khử trùng diệt khuẩn, các loại vật dụng sử dụng vệ sinh cho học sinh,...).
	V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Đối tượng tham gia bán trú:
           Học sinh từ lớp 1 – lớp 5: Do phụ huynh tự nguyện đăng kí
          2. Nhân sự phục vụ công tác bán trú:
	- Nhân viên nấu ăn :                08 người (Có DS kèm theo)
	- Nhân viên y tế:                      1 người
	- Thanh tra nhân dân:              1 người
	- Nhân viên Kế toán                1 người
	- Quản lí:                                2 người
          3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên:
3.1. Thành lập Ban chỉ đạo
- Ban chỉ đạo công tác bán trú có đầy đủ các thành phần: Ban giám hiệu, đại diện công đoàn, thanh tra nhà trường, kế toán, thủ quỹ, nhân viên y tế ...
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Sức khỏe
	Nhiệm vụ

	1. 
	Phạm Thu Hiền
	Hiệu trưởng - Trưởng ban
	BT
	- Chỉ đạo chung
Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động về công tác bán trú.
- Điều hành các cuộc họp liên quan
đến công tác bán trú, khen thưởng,...
- Trực tiếp nhận thực phẩm sống (theo lịch trực tuần)

	2. 
	Nguyễn Thị Hằng
	Phó HT-CTCĐ-Phó ban
	BT
	- Trực tiếp điều hành công tác chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán trú.
- Lập kế hoạch, triển khai tới các thành viên trong ban chỉ đạo. 
- Kiểm tra, báo cáo kết quả.
- Trực tiếp nhận thực phẩm sống (theo lịch trực tuần)

	3. 
	Nguyễn Thị Hương Giang
	NV Y tế-Thành viên
	BT
	- Trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú.
- Phối hợp với các thành viên trong BCĐ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán trú.
- Giám sát việc giao nhận định lượng thực phẩm sống và chín về các lớp, lưu mẫu thức ăn đã nấu chín
- Phối hợp với BGH lên thực đơn đảm bảo dinh dưỡng bữa ăn hàng ngày

	4. 
	Phạm Thị Thanh Trang
	Kế toán-Thành viên
	BT
	- Xây dựng kế hoạch thu chi bán trú theo đúng hướng dẫn về lĩnh vực tài chính.
- Lập bảng chấm ăn chuyển các lớp. - Hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán.
- Lập kế hoạch thu tiền bán trú hàng tháng.
- Rà soát HS nạp tiền ăn và tiền phục vụ BT qua Ap, phối hợp với GVCN phát thông báo cho phụ huynh các lớp.
- Hàng tháng tham vấn BGH lên thực đơn, trực tiếp điều hành công tác chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán trú.
- Phối hợp với các thành viên trong BCĐ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán trú.
- Đôn đốc nhắc nhở CBGV-NV thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch công tác bán trú.

	5. 
	Lương Thị Tố Hoài
	Trưởng ban TTND-Thành viên
	BT
	- Trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú.
- Phối hợp với các thành viên trong BCĐ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán trú.
- Phối hợp với Ban đại diện CMHS bán trú, PHHS giám sát việc giao, nhận thực phẩm sống - chín; VS an toàn thực phẩm; chất lượng và định lượng khẩu phần ăn của học sinh.

	6. 
	Lê Thị Hương
	Bếp trưởng
	BT
	- Tổ chức thực hiện các công việc của nhà bếp và trực tiếp chỉ đạo chế biến bữa ăn hàng ngày cho HS
- Kết hợp với BGH, kế toán, y tế kiểm tra thực đơn, nhập thực phẩm, hàng khô. 
- Quản lý kho lương thực, thực phẩm, dụng cụ và trang thiết bị nhà bếp. Đề xuất sửa chữa những vật dụng hư hỏng để thay thế.
- Phối hợp giữ gìn vệ sinh nhà bếp, dụng cụ và trang thiết bị của phòng ăn.

	7. 
	Hoàng Liên Nhung
	Hội trưởng HPH trường
	BT
	- Theo dõi công tác công khai của nhà trường trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường (http://tieuhocnghian.vinhcity.edu.vn) để nắm được công tác công khai thực đơn hàng tuần
- Có kế hoạch với BCH hội kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công tác bán trú.
- Có kế hoạch giám sát các hoạt động bán trú
- Phối hợp với nhà trường để góp phần nâng cao chất lượng công tác bán trú.



3.2. Phân công cụ thể công việc
a) Ban giám hiệu
- Lên kế hoạch triển khai công tác bán trú năm học 2025 – 2026.
- Phân công việc kiểm tra thực hiện giờ ăn, ngủ của các lớp.  (Có phụ lục kèm theo)
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên tham gia công tác bán trú (có bản phân công kèm theo).
Định kì, đột xuất kiểm tra việc thực hiện quy trình chế biến thức ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn.
Hàng ngày kiểm tra, giám sát việc chăm sóc học sinh bán trú của giáo viên, nhân viên.
- Tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác bán trú trong cuộc họp Hội đồng sư phạm hàng tháng để phát huy những mặt làm tốt và rút kinh nghiệm những phần việc còn hạn chế.
- Lên kế hoạch phân công quản lý bán trú kết hợp với kế toán rà soát cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú ngay từ tháng 8/2025. Phân công kiểm tra những trang thiết bị còn thời gian sử dụng, đề xuất mua bổ sung vật dụng hỏng, thiếu như: bàn, ghế, vật rẻ tiền mau hỏng (dao chặt, dao thái, giá để khay cơm, thớt, trang phục nấu ăn, khẩu trang, găng tay,... Bảo dưỡng quạt hút, bảo dưỡng hệ thống gas,...
- Phân công việc lập và lưu giữ đầy đủ hồ sơ của các đơn vị cung cấp thực phẩm theo đúng quy định.
b) Giáo viên, nhân viên tham gia công tác bán trú
- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình chăm sóc học sinh bán trú và kế hoạch nuôi dưỡng bán trú của nhà trường.
- Tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.
- Nhân viên nấu ăn, dọn rửa vật dụng bán trú thực hiện đảm bảo các quy định vệ sinh, an toàn.
- Nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thức ăn theo đúng quy trinh vệ sinh an toàn thực phẩm theo quyết định số 1246/QĐ-BYT  của Bộ Y tế.
- Có trách nhiệm phân chia khẩu phần ăn cho mỗi học sinh của lớp mình quản. Nhắc nhở học sinh vệ sinh trước khi ăn, sau khi ăn xong, ngủ dậy vệ sinh răng miệng rửa mặt. Và phối hợp với cha mẹ HS giặt bao gối, khăn hằng tuần cho học sinh. Có trách nhiệm quản học sinh trong giờ ngủ trưa giữ trật tự nề nếp chung, sắp xếp  tủ bán trú, bàn ghế, đồ dùng học sinh ngăn nắp khi trả phòng;
- Rút kinh nghiệm từ thực tế của những năm học trước để phục vụ cho nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao hơn.
- Thường xuyên trao dồi kiến thức, hiểu được cơ bản về thực đơn, dinh dưỡng trong từng món ăn. Luôn quan tâm theo dõi, nắm chắc tình hình ăn, ngủ của học sinh, hiểu được tâm lý học sinh. Động viên học sinh dùng cơm hết suất (đặc biệt là học sinh lớp 1, 2, 3). Không để học sinh bỏ cơm, thức ăn thường xuyên, chăm sóc học sinh  từng bữa ăn, giấc ngủ. Kịp thời báo cáo, điều chỉnh chế độ ăn hàng ngày (Nếu thấy không phù hợp).
- Quan tâm, hướng dẫn cho học sinh ăn hết suất  dựa vào mô hình giáo dục dinh dưỡng thông qua bữa ăn bán trú - Bộ minh họa “ 3 phút thay đổi nhận thức” giúp học sinh hiểu được lợi ích và giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm thật sống động, thông điệp ngắn ngọn, súc tích giúp học sinh dễ hiểu, dể nhớ. Đặc biệt  là những thực phẩm chưa quen thuộc trước đây.
- Tập cho học sinh có thói quen tự ăn, ăn hết suất, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc.
- GV, NV trực và giáo viên CN có sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ. Nắm được tình hình của học sinh và báo cáo chính xác cho BGH để kịp thời giúp đỡ các em đối với việc  ăn, ngủ trong tuần và xử lý những việc bất thường xẩy ra trong thời gian HS ăn ngủ tại trường (nếu có).
Danh sách GV, NV trực trưa theo ngày trong tuần (có phụ lục kèm theo).
c) Nhân viên nấu ăn
- Tham gia khám sức khỏe; tập huấn và làm bài kiểm tra kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định.
- Đi làm đúng giờ, thực hiện nghiêm túc mặc trang phục bảo hộ lao động.
- Phối hợp với nhà trường trong việc nhận thực phẩm tươi sống, đảm bảo đúng quy định về nhà cung cấp, định lượng, chất lượng,...
Thực hiện nghiêm túc quy trình bếp ăn một chiều, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các khâu sơ chế, chế biến và chia thức ăn theo đúng quy định.
- Vệ sinh tay bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và đeo găng tay, khẩu trang đảm bảo chất lượng khi chia thức ăn chín,
- Giữ gìn vệ sinh khu vực bếp sạch sẽ, đảm bảo an toàn lao động phòng tránh tai nạn thương tích trong suốt thời gian làm việc.
- Tuân thủ 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm và các quy định về phòng, chống dịch.
d) Kế toán: Phụ trách cơ sở vật chất, theo dõi quản lí tài sản bán trú. Lập hồ sơ quyết toán kinh phí. Lên thực đơn hàng ngày. Kiểm diện học sinh bán trú mỗi ngày, nắm sĩ số học sinh có mặt, đăng ký số lượng khẩu phần ăn; tiếp nhận số lượng thực phẩm.
Thực hiện các loại sổ để thông báo nội dung cần thiết đến Cha mẹ Học sinh. Lập KH thu, chuyển DS thu vào ngân hàng thu tiền, thực hiện thanh toán không dung tiền mặt.
e) Nhân viên Y tế:  Kiểm tra chất lượng thực phẩm, lưu và hủy mẫu thực phẩm, kiểm tra vệ sinh ATTP hàng ngày đúng qui định; tham gia KT ATVS thực phẩm khi có Quyết định điều động KT chuyên đề.
g) Thủ quỹ: Theo dõi trả tiền HS cắt cơm trong tháng. Kiểm tra và đốc thúc HS quá tháng chưa hoàn thàng tiền ăn, tiền phục vụ bán trú và thông báo về cho gia đình.
h) Nhân viên vệ sinh: Làm vệ sinh sạch sẽ khu vệ sinh trong thời gian HS ăn nghỉ tại trường.
i) Bảo vệ: Phụ trách quản lý việc ra vào của học sinh trong giờ học sinh ở tại trường sinh hoạt bán trú.
4. Mua sắm đồ dùng bán trú:
Kế toán xây dựng kế hoạch mua sắm cụ thể phù hợp với số lượng học sinh tham gia bán trú được hiệu trưởng và hiệu phó  quản lí bán trú phê duyệt.
      VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
* Từ 25/8/2025 - 11/2025:
	- Soạn thảo kế hoạch, chuẩn bị nội dung, cách thức tổ chức, tiến hành phân công cá nhân thực hiện.
	- Kiểm tra, thống kê để trang bị một số vật dụng cần thiết cho hoạt động bán trú.
	- Tổ chức cân đo, kiểm tra sức khỏe học sinh đầu năm để làm chuẩn đánh giá chất lượng và theo giỏi việc tăng, giảm cân của học sinh.
	- Hướng dẫn học sinh cách vệ sinh cá nhân sau khi ăn xong, sau khi ngủ dậy.
	- Hướng dẫn học sinh cách để giày, dép cho gọn gàng.
	- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm (ăn sạch, uống sạch, ở sạch).
	- Hướng dẫn học sinh cách đề phòng cận mắt và vẹo cột sống.
	- Giới thiệu bệnh Tay chân miệng, tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, …. (sự nguy hiểm, cách phòng và chống).
	- Tổ chức kiểm tra, ghi nhận tình hình và lưu biên bản nhắc nhở, đôn đốc giáo viên, nhân viên.
	* Tháng 12/2025- 02/2026:
	- Liên hệ phụ huynh thông báo tình hình sức khỏe của học sinh.
	- Tổ chức các họat động tuyên truyền với phụ huynh về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức các họat động giáo dục học sinh vệ sinh, giữ gìn thân thể.
	- Sơ kết đợt một của công tác bán trú đánh giá tình hình chăm sóc học sinh bán trú.
	- Tổ chức cho học sinh thi tìm hiểu về vệ sinh răng miệng.
	- Tổ chức vẽ tranh tuyên truyền về răng miệng.
	- Giới thiệu cho học sinh một số bệnh thông thường hay gặp và cách đề phòng bệnh.
	- Tiếp tục tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết. Sinh hoạt tìm hiểu về AIDS/HIV (nguyên nhân, cách đề phòng ).
	- Tổ chức kiểm tra, ghi nhận tình hình và lưu biên bản nhắc nhở, đôn đốc giáo viên, nhân viên.
	* Tháng 03 - 05/2026:
	- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về một số bệnh của mắt và cách phòng chống vẹo cột sống và cách sống khỏe để phòng bệnh.
	- Kiểm tra toàn diện hoạt động bán trú.
	- Thống kê các số liệu liên quan đến công tác bán trú.
	- Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm.
	- Tổ chức kiểm tra, ghi nhận tình hình và lưu biên bản nhắc nhở, đôn đốc giáo viên, nhân viên.
	- Tổng vệ sinh toàn trường, lưu cất đồ vào kho./.
	Trên đây là Kế hoạch tổ chức bán trú của Trường Tiểu học Nghi Ân năm học 2025-2026. Đề nghị các tổ, bộ phận và các thành viên làm công tác bán trú triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 
Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- UBND phường Vinh Phú (báo cáo);
- Lưu: Bộ phận bán trú, VT
 
                                                                                                         Phạm Thu Hiền

































Phụ lục 1: BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRƯA (Thực hiện từ 08/9/2025)

	Thứ                         ……...Phòng
	 Thứ 2
	
Thứ 3
	
 Thứ 5
	Thứ 6

	P.1A
	P.Phương
	P.Phương
	P.Phương
	Bếp

	P.1B
	Đào
	Đào
	Bếp
	Đào

	P.1C
	Bếp
	Dung
	Dung
	Bếp

	P.1D
	Trang
	Trang
	Bếp
	Trang

	P.1E
	An
	Bếp
	An
	An

	P. 1G
	Bếp
	T.Vân
	T.Vân
	T.Vân

	P.2A
	Hỗng
	Sâm
	Sâm
	Hỗng

	P.2B
	Lan
	Bếp
	Lan
	Lan

	P.2C
	N. Hương
	Thành
	Thành
	N. Hương

	P.2D
	N. Linh
	Lam
	Lam
	N. Linh

	P.2E
	C. Tú
	Bếp
	C. Tú
	C. Tú

	P.3A
	Ngân
	Hoài
	Uyên 
	Hoài

	P.3B
	Yến
	Uyên
	Yến
	Bếp

	P.3C
	Bếp
	Giang
	Bếp
	Giang

	P.3D
	Hoài Linh
	Hoài Linh
	Hoài Linh
	Vi Hà

	P.3E
	Khương
	N. Phương
	N. Phương
	Khương

	P.4A
	Nga
	Nga
	Giang
	Nga

	P.4B
	Lam
	Huyền
	Huyền
	Huyền

	P.4C
	Minh
	Minh
	Minh
	Ngân

	P.4D
	Đ. Hương
	Đ. Hương
	Vi Hà
	Đ. Hương

	P.4G
	H. Vân
	Vi Hà
	H. Vân
	H. Vân

	P.5A
	Uyên
	Lê Na
	Lê Na
	Lê Na

	P.5B
	Giang
	Ngọc
	Ngọc
	Ngọc

	P.5C
	T. Hằng
	T. Hằng
	T. Hằng
	T. Hằng

	P. 5D
	V.Hằng
	V.Hằng
	V.Hằng
	Sâm

	P. 5E
	Sen
	Sen
	Sen
	Dung

	Trực LĐ
	Hiền
	Hằng
	Hiền
	Hằng


Phụ lục 2: XÂY DỰNG THỰC ĐƠN CHUẨN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
  I. Chế độ dinh dưỡng cho học sinh tiểu học
 Mỗi bữa ăn của trẻ ở độ tuổi này cần phải đảm bảo đầy đủ các nhóm chất sau:
1.Chất bột đường (Gluxit)
 Một chế độ dinh dưỡng hợp lý trước hết phải đảm bảo trẻ có đủ năng lượng, nghĩa là trẻ cần được ăn no. Năng lượng được cung cấp chủ yếu qua cơm và các sản phẩm chế biến từ gạo như bún, bánh, phở… Thỉnh thoảng nên cho trẻ ăn thêm ngô, khoai, sắn là những thực phẩm trong nhóm ngũ cốc vừa cung cấp chất bột (cho năng lượng) vừa là nguồn chất xơ tốt. Gluxit có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật chỉ có nhiều trong sữa.
 2. Chất Đạm (Protein)
 - Protein là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể; có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và tái tạo tất cả các mô cơ thể; tham gia vào các hoạt động điều hòa chuyển hóa và tiêu hóa, sản xuất kháng thể và tạo cảm giác ngon miệng.
 - Lượng chất đạm trong khẩu phần của trẻ cần nhiều hơn người lớn, nhu cầu đạm ở lứa tuổi này cần 3-3,5g/kg thể trọng (trung bình khoảng 30-50g/ngày/trẻ). Nên cho trẻ ăn đa dạng các thức ăn giàu đạm, cả thức ăn có nguồn gốc động vật như thịt (lợn, bò, gà, vịt, ngan…), cá, cá biển, trứng, sữa (sữa bột, sữa chua, sữa đậu nành), tôm, cua; và thức ăn có nguồn gốc thực vật như đậu, đỗ, lạc, vừng.
 	Tuy nhiên cũng không nên cho trẻ ăn quá nhiều đạm vì có thể gây gánh nặng cho trẻ nhất là khi trẻ uống thiếu nước. Các sản phẩm chuyển hóa trung gian của lượng đạm dư thừa sẽ gây độc hại cho cơ thể.
 3. Chất béo (Lipid)
 	Dầu mỡ không chỉ tạo cảm giác ngon miệng mà còn cung cấp năng lượng cao và giúp hấp thu các vitamin A, D, E, K – những vitamin cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Nên cho trẻ ăn cả dầu và mỡ, như thịt mỡ, mỡ cá, bơ, sữa, váng sữa, lòng đỏ trứng… hay dầu thực vật, lạc, vừng…
 4. Vitamin và Chất khoáng
 	Vitamin là một nhóm chất hữu cơ có hàm lượng trong cơ thể không cao nhưng tác dụng mạnh và đặc hiệu. Thiếu vitamin sẽ gây ra nhiều rối loạn chuyển hóa quan trọng.
 Mọi vitamin đều cần cho trẻ, đặc biệt về nhu cầu vitamin A và vitamin C. Nhu cầu vitamin A của trẻ lứa tuổi nhi đồng như người lớn từ 400-500 mg/ngày. Vitamin A có trong thức ăn động vật (thịt, trứng, cá, tôm, gan, tim…); tiền vitamin A (caroten) có nhiều trong rau, củ, quả có màu vàng, đỏ, da cam. Khi vào cơ thể caroten có thể được chuyển thành Vitamin A, nhưng trẻ em có nhược điểm là hấp thu caroten rất thấp nhất là khi bữa ăn có quá ít dầu mỡ.
Vitamin C cần thiết cho sự tạo máu, tăng cường hệ miễn dịch. Nhu cầu vitamin C ở độ tuổi này cần từ 55-60mg/ngày và phải được cung cấp đủ hàng ngày. Cần cho trẻ thường xuyên ăn nhiều loại rau, quả theo mùa.
 	Chất khoáng cần cho sự tạo xương, tạo máu và các hoạt động chức năng sinh lý của các bộ phận trong cơ thể. Hàng ngày trẻ 6-10 tuổi cần 400-500 mg canxi, nguồn cung cấp canxi không thiếu nhưng cần tỉ lệ thích hợp giữa canxi và photpho mới giúp canxi được hấp thu tốt, tỉ lệ Ca/P tốt nhất là 1,5-2. Để đạt được tỉ lệ canxi/P thích hợp, bữa ăn của trẻ cần có sữa, tôm, cua, cá thường xuyên.
 	Ưu tiên cho trẻ nguồn thức ăn động vật (thịt, cá, tôm, trứng…) nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng sắt cho cơ thể. Sắt trong nguồn thức ăn này có hàm lượng cao và dễ hấp thu.
 5. Chế độ ăn cho trẻ lứa tuổi tiểu học
 	Lứa tuổi này, nếu cho trẻ ăn uống quá mức sẽ dẫn đến thừa cân và béo phì, tình trạng này đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, nhất là ở các thành phố lớn. Ngược lại nếu ăn không đủ trẻ sẽ bị còi cọc, hay ốm đau, bị thiếu máu hay buồn ngủ, ngủ gật trong giờ học dẫn đến học kém và chán học.
Nhu cầu về năng lượng và chất đạm ở lứa tuổi này như sau:
- 6 tuổi: Năng lượng 1600; Chất đạm 36g
- 7– 9 tuổi: Năng lượng 1800; Chất đạm 40g
- 10– 12 tuổi: Năng lượng 2100– 2200; Chất đạm 50g
 	Chú ý: Nếu không có điều kiện chế biến nhiều loại món ăn trong một ngày thì có thể tính lượng đạm của trẻ như sau: Cứ 100g thịt nạc tương đương với 150g cá hoặc tôm, 200g đậu phụ, 2 quả trứng vịt hoặc 3 quả trứng gà. Nếu ăn các loại bún, miến, phở, khoai, ngô, sắn thì phải giảm bớt lượng gạo đi.
IV. Quy trình xây dựng thực đơn
*Từ tháng 9 đến tháng 10: Do Kế toán đang nghỉ sinh theo chế độ nên LĐ nhà trường đã thành lập nhóm Zalo để trao đổi về thực đơn
Cuối tuần, dựa vào lượng HS ăn TB của tuần để KT cân đối định lượng thực phẩm trong các bữa ăn, lên thực đơn và gửi vào nhóm
Mỗi bữa ăn đảm bảo chế độ dinh dưỡng, đảm bảo đủ tinh bột, đạm, vitamin...
Các món ăn được chế biến thay đổi, không trùng lặp trong tuần
BGH phân tích, trao đổi để hoàn thiện các món ăn cho phù hợp với mùa, thời tiết, tình hình thực tế...rồi đưa vào nhóm bếp
Tiếp nhận sự góp ý của nhóm bếp rồi mới ra tực đơn chính thức
Đồng chí phụ trách mảng truyền thông, công khai thực đơn lên trang Website của nhà trường và Bảng công khai.
* Từ tháng 11 đến tháng 5:
Ngoài việc trao đổi trên trang Zalo, ban chỉ đạo BT hội ý trực tiếp để trao đổi về thực đơn, chất lượng nấu ăn, chất lượng thực phẩm...hàng tuần.
 V. Tháp dinh dưỡng cho học sinh tiểu học
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   Phụ lục 3: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁN TRÚ
(Ban hành kèm theo KH số …. /KH-THNA ngày …/ 8/2025 của trường TH Nghi Ân)

	TT
	Nội dung
	Người thực hiện
	Bộ phận phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Hồ sơ lưu

	1
	Giao nhận thực phẩm sống
	Nhà cung cấp TP
	L.Hương, H.Giang
	Từ 6giờ15 - 7giờ
	Sổ kiểm thực 3 bước

	2
	Chế biến thực phẩm
	Nhân viên tổ bếp
	Các bộ phận được phân công giám sát
	Ngay sau khi giao nhận thực phẩm đến 9giờ30
	

	3
	Tổng hợp số HS ăn bán trú hàng ngày mỗi lớp.
	GV dạy tiết 1 ở mỗi lớp
	Đ/c H.Giang
	Từ 7giờ15 đến 7 giờ 30 
	

	4
	Tổng hợp số HS ăn bán trú hàng ngày toàn trường.
	Đ/c H.Nga
	Đ/c H.Giang
	Từ 8giờ đến 8giờ30
	

	5
	Phân chia thức ăn
	Nhân viên tổ bếp
	Các bộ phận được phân công giám sát
	9giờ30 đến 10 giờ 15.
	

	6
	Thực hiện lưu mẫu thức ăn
	Đ/c H.Giang
	Đ/c L.Hương
	Trước 10 giờ 30.
	Sổ kiểm thực 3 bước + Mẫu thức ăn

	7
	Di chuyển thức ăn về các  khu vực
	Nhân viên tổ bếp
	Các bộ phận được phân công giám sát
	Từ 10 giờ 15 đến 10 giờ 30.
	

	8
	Tổ chức cho HS ăn bữa trưa:
+ Hướng dẫn HS vệ sinh cá nhân trước khi ăn cơm
+ Chia suất ăn cho từng HS
+ Động viên HS ăn hết suất
+ Hỗ trợ HS những việc phát sinh (thêm cơm, canh…)
+ Thu dọn, vệ sinh bàn ghế, sàn nhà sau khi HS ăn xong
	NV, GVCN, GV tham gia chăm sóc bán trú
	Ban chỉ đạo công tác BT (theo lịch được phân công)
	Từ 10 giờ 30 đến 11giờ30
	

	9
	Tổ chức cho HS nghỉ trưa:
+ Hướng dẫn HS vệ sinh cá nhân trước khi đi nghỉ
+ Hướng dẫn HS ổn định chỗ ngủ
+ Quan tâm đến việc sử dụng quạt, điều hoà, chăn cho HS đảm bảo phù hợp thời tiết không ảnh hưởng đến sức khoẻ của HS
	NV, GVCN, GV tham gia chăm sóc bán trú
	Ban chỉ đạo công tác BT (theo lịch được phân công)
	Từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30
	

	10
	Tổ chức cho HS ăn quà chiều (nếu có)
+ Phát quà chiều chom HS
+ Nhắc nhở HS ăn hết suất và vứt rác đúng nơi quy định.
	NV, GVCN, GV tham gia chăm sóc bán trú
	Ban chỉ đạo công tác BT (theo lịch được phân công)
	Từ 13 giờ 30 đến 13 giờ 45
	

	11
	Vệ sinh dụng cụ, phòng bếp, khu vực chế biến.
	Nhân viên tổ bếp
	
	Từ Từ 10 giờ 30 đến 14giờ
	















        Phụ lục 4: DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHỤC VỤ BẾP ĂN BÁN TRÚ
NĂM HỌC 2025 – 2026

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số ĐT
	Chỗ ở 

	1
	Võ Thị Mão
	20/10/1963
	0985358150
	Xóm 9, Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An

	2
	Nguyễn Thị Phương
	17/05/1988
	0353557022
	Xóm 3, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An

	3
	Nguyễn Thị Hằng
	20/10/1992
	0962711954
	Xóm 7, Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An

	4
	Hoàng Thị Tâm
	 06/07/1989
	0975510528
	Xóm 2, Nghi Thịnh, Nghi Lộc

	5
	Lê Thị Hương
	09/11/1978
	0845861799
	Khối 4, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

	6
	Hoàng Thị Sen
	12/08/1922
	0968547060
	Xóm 1, Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An

	7
	Hoàng Thị Thắm
	13/02/1991
	0978729733
	Xóm 2, Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An

	8
	Thạch Thị Thương
	
	
	Xóm Trường Phú, Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An


















[bookmark: _GoBack]Phụ lục 5:  THỜI GIAN BIỂU
(Thực hiện từ 08/9/2025)

	Buổi
	Nội dung
	Thời gian
	Hiệu lệnh trống

	SÁNG
	Vào học
	7 giờ 15 phút
	6 tiếng trống

	
	Sinh hoạt 15 phút
	7 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút
	1 tiếng trống

	
	Tiết 1
	7 giờ 30 phút - 8 giờ 05 phút
	1 tiếng trống

	
	Chuyển tiết
	5 phút
	1 tiếng trống

	
	Tiết 2
	8 giờ 10 phút - 8 giờ 45 phút
	3 tiếng trống

	
	Ra chơi giữa buổi
	8 giờ 45 phút - 9 giờ 05 phút
	6 tiếng trống

	
	Tiết 3
	9 giờ 05 phút - 9 giờ 40 phút
	1 tiếng trống

	
	Chuyển tiết
	5 phút
	1 tiếng trống

	
	Tiết 4
	9 giờ 45 phút - 10 giờ 20 phút
	1 tiếng trống

	
	Hết giờ học buổi sáng
	10 giờ 20 phút
	1 hồi trống dài

	TRƯA
	Vệ sinh cá nhân
	10 giờ 20 phút - 10 giờ 30 phút

	
	Ăn trưa
	10 giờ 30 phút - 11 giờ 10 phút

	
	Vui chơi, thư giãn trong lớp
	11 giờ 10 phút - 11 giờ 30 phút

	
	Ngủ trưa
	11 giờ 30 phút - 13 giờ 30 phút

	
	Ăn chiều (nếu có)
	13 giờ 35 phút - 13 giờ 45 phút

	CHIỀU
	Vào học
	14 giờ 00 phút
	6 tiếng trống

	
	Ổn định lớp học
	5 phút
	1 tiếng trống

	
	Tiết 1
	14 giờ 05 phút - 14 giờ 40 phút
	1 tiếng trống

	
	Chuyển tiết
	5 phút
	1 tiếng trống

	
	Tiết 2
	14 giờ 45 phút - 15 giờ 20 phút
	1 tiếng trống

	
	Ra chơi
	15 giờ 20 phút - 15 giờ 40 phút
	3 tiếng trống

	
	Tiết 3
	15 giờ 40 phút - 16 giờ 15 phút
	6 tiếng trống

	
	Chuyển tiết
	5 phút
	1 tiếng trống

	
	Lớp 1, 2 ra về
	16 giờ 50 phút
	1 tiếng trống

	
	Lớp 3, 4, 5 ra về
	16 giờ 55 phút
	1 hồi trống dài
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